Phụ lục V
MẪU BÁO CÁO THUYẾT MINH 
DỰ ÁN ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ TUẦN HOÀN
(Kèm theo Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg 
ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

	TÊN DOANH NGHIỆP/ 
HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH
____________
Số: .....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Địa danh, ngày … tháng … năm …



BÁO CÁO THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ TUẦN HOÀN

I. Thông tin chung về chủ dự án
1. Tên chủ doanh nghiệp, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: ………….
2. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………….
3. Đại diện pháp luật: ………………………………………………………………………..
4. Số điện thoại: ……………………………………………………………………………...
5. Fax: ………………………………………………………………………………………..
6. Email: ……………………………………………………………………………………...
7. Địa chỉ website của chủ dự án (nếu có): ……………………………………………..
8. Người liên hệ (họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email): ……………………………
II. Mô tả đặc tính dự án
1. Thông tin về dự án (dẫn chiếu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số …/2026/QĐ-TTg ngày…tháng…năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)
- Số thứ tự của dự án (theo cột (1) Phụ lục II): ………………………….
- Lĩnh vực, loại hình dự án (theo cột (2) Phụ lục II): ………………………........
- Loại dự án (nêu rõ dự án mới; dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất): ……….
- Hiện trạng thực hiện các thủ tục của dự án (nêu rõ hiện trạng của dự án đang ở giai đoạn nào):……………………………………………………………………
- Phạm vi, quy mô, công suất hoạt động của dự án:………………………………………
- Nguyên/nhiên/vật liệu phục vụ dự án (đầu vào) và sản phẩm (đầu ra) của dự án đầu tư (nếu có): …………………………………………………………………………………………
- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét duyệt thủ tục đầu tư của dự án: ……………..
2. Phân tích bối cảnh của doanh nghiệp, dự án
Phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế đặt ra cho ngành, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp; chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, địa phương liên quan đến phát triển tuần hoàn; hiện trạng, áp lực, hành động, tác động đến tài nguyên, môi trường, khí hậu…. trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh; phân tích lý do cần thiết, ý nghĩa của việc áp dụng tuần hoàn (bao gồm cả những thách thức hiện tại như lãng phí tài nguyên, phát sinh chất thải, khí thải hoặc các vấn đề về vòng đời sản phẩm. Các cơ hội và đóng góp của dự án khi thực hiện các biện pháp để đáp ứng tiêu chí tuần hoàn (thu nhập, việc làm, môi trường, năng lực cạnh tranh, …).
3. Mô tả về hiện trạng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp/ hộ kinh doanh/ cá nhân kinh doanh
- Mô tả vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng: (là doanh nghiệp khai thác tài nguyên, chế biến, sản xuất, phân phối, thu gom, xử lý chất thải….)
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Mô tả loại hình tài nguyên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và năng lượng sử dụng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp: ……………………………………………………….................
- Mô tả loại hình sản phẩm, dịch vụ chính của doanh nghiệp: …………………………….....
- Mô tả hiện trạng chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (bao gồm cả phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh; phát sinh từ sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp):
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
- Mô tả khác: ………………………………………………………………………………………..
4. Mô tả kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp tuần hoàn được áp dụng trong dự án của doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh
a) Lựa chọn đối tượng áp dụng tuần hoàn của dự án: (sản phẩm, dịch vụ hay quy trình sản xuất, kinh doanh): ……………………………………………………………………....................................
b) Mục tiêu, chỉ tiêu đóng góp cho kinh tế tuần hoàn: ………………………….......................
c) Biện pháp chính được sử dụng để dự án đạt tiêu chí tuần hoàn:……………….................
5. Mô tả loại hình dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn đã hoặc sẽ áp dụng của doanh nghiệp/hộ kinh doanh/ cá nhân kinh doanh:
	Loại hình dự án 
(tích vào các ô tương ứng, nếu có)
	Biện pháp tuần hoàn áp dụng
	Yêu cầu để dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn
	Mô tả cụ thể

	☐ Thiết kế, sản xuất tuần hoàn
	
	
	

	☐ Sử dụng tuần hoàn
	
	
	

	☐ Phục hồi tài nguyên
	
	
	

	☐ Cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn
	
	
	


* Ghi chú: Biện pháp tuần hoàn áp dụng theo thứ tự ưu tiên sau: a) Từ chối (R0) là việc hạn chế sử dụng các sản phẩm, nguyên liệu gây ô nhiễm, khó tái chế hoặc không cần thiết để kéo dài vòng đời; b) Tư duy lại (R1) là việc tối ưu hóa sử dụng thiết bị, sản phẩm; c) Giảm thiểu (R2) là việc tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguyên liệu, vật liệu; d) Tái sử dụng (R3) là việc tái sử dụng các sản phẩm với cùng mục đích bởi người tiêu dùng khác; đ) Tu sửa (R4) là việc sửa chữa hoặc bảo trì các sản phẩm bị lỗi để kéo dài thời gian sử dụng; e) Tân trang (R5) là việc khôi phục sản phẩm cũ và cập nhật sản phẩm đó đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của sản phẩm; g) Tái sản xuất (R6) là việc sử dụng các thành phần, linh kiện, cấu kiện của các sản phẩm thải bỏ vào các chức năng tương tự; h) Thay đổi mục đích sử dụng (R7) là việc sử dụng các sản phẩm hoặc các linh kiện, cấu kiện của sản phẩm thải bỏ cho sản phẩm mới có chức năng khác; k) Tái chế chất thải (R8) là việc xử lý, chế biến chất thải để chuyển hóa thành nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu có ích; l) Thu hồi năng lượng thông qua thiêu đốt chất thải (R9).
6. Mô tả về nguyên liệu, nhiên liệu, đặc điểm sản phẩm, vật liệu và chất thải phát sinh; kết quả xử lý chất thải, các nguồn phát sinh chất thải của dự án
a) Loại nguyên liệu sử dụng:
b) Nhiên liệu, năng lượng sử dụng
c) Công nghệ sản xuất/xử lý chất thải được sử dụng:......................................................
d) Các nguồn thải phát sinh trong quá trình hoạt động:....................................................
đ) Loại sản phẩm
e) Loại chất thải phát sinh
g) Biện pháp kiểm soát các nguồn thải phát sinh trong quá trình hoạt động:......
7. Tác động đến các tiêu chí mục tiêu bảo vệ môi trường của dự án nếu không áp dụng biện pháp tuần hoàn
	Các tác động đến mục tiêu bảo vệ môi trường của dự án
(tích vào các ô tương ứng, nếu có)
	Mô tả cụ thể

	☐ Sử dụng không hiệu quả tài nguyên (đất, nước, khoáng sản, rừng và các dạng tài nguyên khác)
	

	☐ Phát thải khí nhà kính lớn; hạn chế phát triển nguồn năng lượng tái tạo; sử dụng không hiệu quả nguồn năng lượng
	

	☐ Không phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương
	

	☐ Phát sinh nguy cơ ô nhiễm môi trường; suy thoái chất lượng môi trường; gây ra sự cố môi trường; gây thiệt hại cho các công trình bảo vệ môi trường
	

	☐ Suy giảm hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, nguồn vốn tự nhiên
	

	☐ Không đáp ứng các yêu cầu về quản lý chất thải; áp dụng kinh tế tuần hoàn
	

	☐ Phát sinh chất thải, nước thải chưa được xử lý ra môi trường
	

	☐ Rủi ro, ảnh hưởng khác về môi trường (nếu có)
	


8. Loại chất thải, khối lượng chất thải và nguồn phát sinh
	STT
	Loại chất thải, khối lượng chất thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh
	Diễn giải chi tiết

	1
	Nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:
- Nước thải sinh hoạt;
- Nước thải công nghiệp.
	

	2
	Bụi, khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:
- Nguồn phát sinh;
- Lượng phát sinh;
- Chất ô nhiễm/Nồng độ của các thông số ô nhiễm trong khí thải.
	

	3
	Chất thải rắn phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:
- Chất thải rắn sinh hoạt;
- Chất thải rắn công nghiệp;
- Chất thải rắn nguy hại.
	


9. Biện pháp kiểm soát, quản lý, xử lý các nguồn thải
	STT
	Phương án
	Diễn giải chi tiết

	1
	Đối với nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh
	

	2
	Đối với bụi, khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh
	

	3
	Đối với chất thải rắn (sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại) phát sinh hoặc dự kiến phát sinh
	


10. Các thông tin khác
- Đối với dự án đang hoạt động: nêu rõ hiện trạng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án.
- Đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất: nêu rõ các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng hoặc điều chỉnh/thay đổi/bổ sung trong dự án mở rộng quy mô, nâng công suất; sự kết nối giữa các hạng mục công trình hiện hữu với công trình mới.
III. Việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh và dự án
1. Thủ tục môi trường của dự án đã thực hiện (tích vào các ô tương ứng, nếu có)
	Loại thủ tục môi trường
	Diễn giải chi tiết

	☐ Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm và cơ quan ban hành

	☐ Giấy phép môi trường
	Ghi rõ số Giấy phép, ngày, tháng, năm và cơ quan ban hành

	☐ Đăng ký môi trường
	Ghi rõ ngày, tháng, năm gửi cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận Đăng ký môi trường

	☐ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
	Ghi rõ số Giấy xác nhận, ngày, tháng, năm và cơ quan ban hành

	☐ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	Ghi rõ số Giấy phép, ngày, tháng, năm và cơ quan ban hành

	☐ Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
	Ghi rõ số Giấy xác nhận, ngày, tháng, năm và cơ quan ban hành

	☐ Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
	Ghi rõ số Giấy phép, ngày, tháng, năm và cơ quan ban hành

	☐ Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
	Ghi rõ mã số Sổ

	☐ Kế hoạch bảo vệ môi trường
	

	☐ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản
	

	☐ Thủ tục môi trường khác mà Chủ dự án đã thực hiện (nếu có)
	Ghi rõ loại văn bản, số, ngày cấp, nơi cấp


2. Hình thức, mức độ đã bị xử phạt và biện pháp khắc phục hành vi vi phạm hành chính về môi trường (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3. Mô tả công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	STT
	Loại hình công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Diễn giải chi tiết
	Ghi chú

	1
	Công trình, biện pháp xử lý/quản lý nguồn thải
	Mô tả và thuyết minh rõ sơ đồ quy trình xử lý và đính kèm các tài liệu kỹ thuật có liên quan
	Đính kèm bản sao các tài liệu liên quan

	2
	Công tác quản lý chất thải
	Mô tả chi tiết các hoạt động quản lý chất thải của dự án đã thực hiện hoặc dự kiến thực hiện
	

	3
	Việc thực hiện giám sát môi trường theo quy định hiện hành
	
	


IV. Tự đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí tiêu chí tuần hoàn của dự án theo quy định
	TT
	Yêu cầu để đáp ứng tiêu chí tuần hoàn 
(theo quy định tại Quyết định số ..../2026/QĐ-TTg ngày…tháng…năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)
	Tự đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí theo quy định 
Đáp ứng/Không đáp ứng
	Ghi chú

	1
	….
	
	

	…
	….
	
	

	
	
	
	



Đánh giá tổng quát (Chủ dự án đối chiếu tất cả các hoạt động của dự án với tiêu chí của dự án tuần hoàn quy định tại Quyết định số …/2026/QĐ-TTg ngày…tháng…năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ để tự đánh giá, xác định)
V. Mô tả, phân tích các chỉ tiêu tuần hoàn chính dự án đã đạt hoặc kế hoạch, rủi ro thách thức có thể xảy ra trong các năm tiếp theo của dự án
1. Mô tả, phân tích các chỉ số tuần hoàn chính dự án đã đạt hoặc kế hoạch
	TT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng
	Năm ….
	Năm …
	Năm …
	Năm …

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	….
	.....
	
	
	
	
	


* Ghi chú: mô tả các chỉ tiêu bắt buộc của dự án được nêu tại Cột 4 của Phụ lục II, khuyến khích mở rộng, bổ sung các chỉ tiêu khác phản ánh lợi ích, kết quả của dự án để đóng góp cho mục tiêu, tiêu chí chung về tuần hoàn
2. Mô tả những rủi ro, thách thức có thể xảy ra dẫn đến dự án không đạt hoặc không đáp ứng đầy đủ tiêu chí của dự án
Mô tả các rủi ro về công nghệ, kỹ thuật; thị trường; nhân lực; chính sách; ….
VI. Các tài liệu kỹ thuật khác đính kèm:
- Tài liệu 1:
- Tài liệu 2:
- …….
Ghi chú: Tài liệu kỹ thuật khác của dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn:
1. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (trong trường hợp dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường) hoặc giấy phép môi trường (trong trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nhưng thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường) hoặc đăng ký môi trường (trong trường hợp dự án thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Văn bản, giấy chứng nhận, chứng chỉ có liên quan để chứng minh tính phù hợp của dự án đáp ứng tiêu chí của dự án xanh quy định tại Quyết định số …/2026/QĐ-TTg ngày…tháng…năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Bản cam kết về việc đáp ứng yêu cầu đối với sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, công nghệ, dịch vụ; cam kết thực hiện trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật trong trường hợp dự án chưa đi vào vận hành.
4. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).
5. Kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo các quyết định, kết luận (nếu có).
VII. Cam kết của chủ dự án
Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu trong tất cả hồ sơ gửi kèm theo báo cáo này. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam và cam đoan thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định của pháp luật khác có liên quan.
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